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Nifephabaco
VD-7591-09 29/08/2017

CTCP Dược 

phẩm Trung ương 

1 - Pharbaco

Nifedipine
BP2016/ 

USP38/ NSX

1/ China Jiangsu 

International 

Economic

2/ Jintan 

Chengdong 

Chemical raw 

Materials

3/ DSM- The 

United Kingdom  

4/ Sharon Bio-

medicine Ltd.

1/ 24F, 8, Zhongshan 

Nanlu, Nanjing, 210005, 

China

2/ Longshan Rd Jintan 

Jiangsu

3/ Dalry Ayshire-

Scotland 

4/ Sharon Bio-Medicine 

Ltd C-312, BSEL Tech 

Park, Sector 30(A), 

Vashi, Navi Mumbai- 

400703

1/ China

2/ China

3/ The United 

Kingdom

4/ India

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

 THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ trước 01/07/2014

(Đính kèm công văn số      8473         /QLD-ĐK ngày    20   tháng    06       năm 2017      của Cục Quản lý Dược)
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Docifix 100mg VD-9721-09 26/07/2017

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu 

Y tế DOMESCO

Cefixime/Cefixime 

trihydrate (crystalline 

powder)

USP36→39

COVALENT 

LABORATORI

ES PRIVATE 

LIMITED

Survey No. 374, Gundla 

Machanoor Village, 

Hathnoor Mandal, 

Medak Dist-502 296, 

Telangana, India

INDIA

Docifix 100mg VD-9721-09 26/07/2017

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu 

Y tế DOMESCO

Cefixime/Cefixime 

trihydrate (crystalline 

powder)

USP37→39
ORCHID 

PHARMA 

LIMITED

Plot Nos 121-128, 128A-

133, 138-151, 159-164, 

SIDCO Industrial 

Estate, Alathur, 

Kancheepuram District-

603 110, Tamilnadu-

India

INDIA

Docifix 100mg VD-9721-09 26/07/2017

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu 

Y tế DOMESCO

Cefixime/Cefixime 

trihydrate (crystalline 

powder)

USP37→39
NECTAR 

LIFESCIENCE

S LTD- INDIA

Vill.Saidpura. Tehsil-

Derabassi, Distt.Mohali 

(Pb)-India

INDIA

FANGALRIN 

500mg
VD-9285-09 27/06/2017

Cty Cổ Phần 

Dược Minh Hải
N-acetyl-DL-leucin NSX

Wuhan Amino 

Acid Bio-

Chemical Co., 

Ltd-China

Bonded Warehouse 

Building, Wuhan 

Economic & 

Technology 

Development Zone, 

Wuhan, China

China
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VIRATO VD-7435-09 27/06/2017
Cty Cổ Phần 

Dược Minh Hải
Clorpheniramin maleat DDVN IV

Nangtong 

chemical co., 

Ltd

Yuejiang Road 28, Fine 

Chemical Zone, Rugao 

Port Economic 

Development Zone, 

Nangtong City, Jiangsu 

Province- China.

China

VIRATO VD-7435-09 27/06/2017
Cty Cổ Phần 

Dược Minh Hải
Dexpanthenol DDVN IV DSM Đức

Het Overloon 1 6411 TE 

Heerlen - Netherland
Germany

VIRATO VD-7435-09 27/06/2017
Cty Cổ Phần 

Dược Minh Hải
Pyridoxin hydroclorid DDVN IV

Sanghai Hegno 

Pharmaceutical 

Holding Co. 

Ltd.

Building 5, No.1999 

Zangheng Road, 

Zhangjiang Hi-Tech 

Park Shanghai, China

China

3



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

4



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

5



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

6



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

7



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

8



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

9



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

10



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

11



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

12



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

13



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

14



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

15



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

16



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

17



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

18



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

19



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

20



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

21



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

22



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

23



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

24



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

25



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

26



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

27



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

28



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

29



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

30



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

31



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

32



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

33



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

34



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

35



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

36



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

37



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

38



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

39



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

40



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

41



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

42



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

43



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

44



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

45



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

46



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

47



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

48



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

49



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

50



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

51



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

52



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

53



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

54



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

55



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

56



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

57



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

58



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

59



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

60



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

61



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

62



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

63



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

64



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

65



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

66



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

67



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

68



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

69



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

70



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

71



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

72



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

73



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

74



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

75



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

76



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

77



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

78



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

79



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

80



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

81



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

82



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

83



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

84



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

85



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

86



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

87



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

88



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

89



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

90



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

91



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

92



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

93



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

94



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

95



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

96



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

97



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

98



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

99



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

100



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

101



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

102



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

103



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

104



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

105



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

106



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

107



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

108



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

109



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

110



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

111



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

112



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

113



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

114



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

115



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

116



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

117



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

118



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

119



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

120



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

121



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

122



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

123



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

124



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

125



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

126



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

127



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

128



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

129



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

130



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

131



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

132



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

133



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

134



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

135



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

136



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

137



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

138



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

139



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

140



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

141



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

142



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

143



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

144



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

145



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

146



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

147



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

148



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

149



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

150



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

151



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

152



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

153



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

154



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

155



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

156



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

157



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

158



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

159



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

160



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

161



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

162



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

163



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

164



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

165



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

166



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

167



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

168



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

169



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

170



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

171



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

172



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

173



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

174



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

175



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

176



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

177



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

178



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

179



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

180



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

181



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

182



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

183



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

184



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

185



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

186



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

187



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

188



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX 

nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

189


